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MMụụcc  BBéé  TTáámm  
Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved. 

 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi, nó 
cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. 
Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu 
của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông 
chiều hướng phát triển của tâm linh.  
 
Kính bái,  
Bé Tám 
 

 
 

 
 

Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:  
 
1) Hôm nay Chúa Nhật, Bé có cơ hội gặp nhiều người khác màu da, Bé có 
ngại không ? 
2) Kết quả của cuộc họp mặt tại La Réunion ra sao ? 
3) Có nhiều người nói cơ cấu của Vô Vi không có trật tự là sao ? 
4) Nhiều người bị bệnh nặng trong nhà thương điện thoại cầu cứu nơi Bé, 
Bé sẽ giúp cho họ được gì ? 
5) Ở đời này có rất nhiều người không chấp nhận pháp của Bé đang hành, 
tại sao ? 
6) Hôm nay Bé lại phải xa những người con yêu quý của Bé, Bé có buồn 
không ? 
7) Một đêm dài Bé không nhắm mắt, Bé có mệt không ? 
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Ngày 5 tháng 9 năm 1993 
1) Hỏi :   Hôm nay Chúa Nhật, Bé có cơ hội gặp nhiều 
người khác màu da, Bé có ngại không ? 
Ðáp :  Thưa, Bé không bao giờ ngại lúc gặp họ. Tuy 
khác màu nhưng đồng chung một sự hiểu biết như 
nhau, qua cuộc bàn bạc rồi cũng sẽ thân thiện không có 
gì trở ngại cả. Nụ cười Trời ban đều chung vui cả. Ai ai 
cũng muốn có cơ hội tiến thân thanh nhẹ. 
Kệ: 
 Chung vui trong quả địa cầu tiến 
 Giải quyết tâm linh giải nỗi phiền 
 Mê muội không còn tâm tự thức 
 Khai thông trí tuệ chẳng buồn phiền. 
 

 

Ngày 6 tháng 9 năm 1993 
2) Hỏi :  Kết quả của cuộc họp mặt tại La Réunion ra 
sao ? 
Ðáp :  Thưa, kết quả của cuộc hợp mặt rất vui, mọi 
người đều cảm hứng muốn tiến hóa, nhưng phải đóng 
góp một kì công thực hành tự thức nhiên hậu mới có 
kết quả tốt đẹp ở tương lai. Chỉ có bỏ công thiền thì 
mới thấy được ánh sáng trong nội tâm. 
Kệ: 
 Thực hành kết quả tự mừng thầm 
 Nhớ Phật tưởng Trời khai mở tâm 
 Phật Pháp rõ ràng không chối cải 
 Vui hành tận độ đạt siêu âm. 

 

Ngày 7 tháng 9 năm 1993 
3) Hỏi :  Có nhiều người nói cơ cấu của Vô Vi không 
có trật tự là sao ? 
Ðáp :  Thưa, nhiều người chê cơ cấu của Vô Vi không 
có trật tự là đúng. Đã nói là Vô Vi thì phải xem khả 
năng tiến hóa trong trật tự của tâm linh. Đối với người 
chịu thực hành thì cảm thấy có sự thương yêu và xây 
dựng. Ngược lại, người chưa thực hành đồng đều thì 
chỉ biết trách móc và không làm được việc gì. Vô Vi là 
một cơ cấu phát tâm tự nhiên và hồn nhiên, không có 
sự sắp đặt từ trên ép xuống như người đời, chỉ đóng 
góp tùy khả năng đóng góp của hành giả mà thôi. 
Kệ: 
 Tự nhiên là luật của Trời độ 
 Thức giác bình tâm tự tiến vô 
 Đóng góp một phần trong nội thức 
 Tự tu tự tiến niệm Nam Mô. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngày 8 tháng 9 năm 1993 
4) Hỏi :  Nhiều người bị bệnh nặng trong nhà thương 
điện thoại cầu cứu nơi Bé, Bé sẽ giúp cho họ được 
gì? 
Ðáp :  Thưa, Bé chỉ cầu xin sự ban chiếu của chư 
Phật cứu giúp họ tai qua nạn khỏi, tùy theo định luật 
nhân quả của chính họ, có người được thoát nạn, có 
người cũng phải bó tay! 
Kệ: 
 Nhân quả định luật khó đổi thay 
 Tùy duyên tận độ giải đêm ngày 
 May ra thoát khỏi tùy duyên phước 
 Cầu nguyện cho người sớm đổi thay. 
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Ngày 9 tháng 9 năm 1993 
5) Hỏi :  Ở đời này có rất nhiều người không chấp 
nhận pháp của Bé đang hành, tại sao ? 
Ðáp :  Thưa, pháp của Bé đang hành không phải như 
món hàng bán ở chợ, muốn mua là mua còn không thì 
thôi, nó chẳng riêng cho ai. Những người đã từng đau 
khổ nhiều kiếp mới bằng lòng lượm lấy mà hành. Nó 
cũng là dịp may trên đường tiến hóa của phần hồn. Cho 
nên người nào tự bằng lòng nhận pháp này làm hành 
trang tiến hóa, thì suốt kiếp một kiếp người tự vượt qua 
biết bao nhiêu khổ nạn từ tâm lẫn thân, nhiên hậu mới 
có kết quả tốt đẹp cho phần hồn ở tương lai. 
Kệ: 
 Thực hành chơn pháp chuyển không sai 
 Từ tí từ li cứ tiến hoài 
 Phối hợp điện năng cùng vũ trụ 
 Thanh bình tự đạt chẳng lầm sai. 
 

Ngày 10 tháng 9 năm 1993 
6) Hỏi :  Hôm nay Bé lại phải xa những người con 
yêu quý của Bé, Bé có buồn không ? 
Ðáp :  Thưa, bao nhiêu ngày nhớ nhung, nay đã được 
chung sống vài tuần cũng đủ khỏa lấp sự nhớ nhung. 
Bé phải ra đi để nối lại tình yêu thương ở nơi khác, cứ 
luân lưu nhắc nhở và chia sớt mối tình thiêng liêng 
quý báu của Trời ban. 
Kệ: 
 Rút ngắn đường đi được luận bàn 
 Tràn đầy phương tiện vẫn bình an 
 Nhớ thương tái ngộ tình giao cảm 
 Hạnh ngộ tràn đầy vẫn sáng ban. 

Ngày 11 tháng 9 năm 1993 
7) Hỏi :  Một đêm dài Bé không nhắm mắt, Bé có mệt không ? 
Ðáp :  Thưa, Bé được thanh tịnh trên không trung, cảm thức được óc của con người là vô cùng, trên không vẫn 
thông thương, dưới biển cũng vậy, trên lục địa cũng tận dụng và khai thác tùy theo nhu cầu. Khả năng của loài 
người thật sự mạnh mẽ và sáng suốt trong trật tự của nhơn sinh, nếu phần hồn chịu tham thiền tu tiến thì cả thế 
giới vui biết là bao, sẽ không còn lo âu sự sống chết, nhận luật tiến hóa, chung vui hòa bình. 
Kệ: 
 Chung vui cộng hưởng tâm linh tiến 
 Giải khổ cùng vui giải nỗi phiền 
 Tiến hóa điện năng cùng giải quyết 
 Quân bình lực học sống an yên.  
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LLờờii  VVàànngg  TTiiếếnngg  NNggọọcc  
 
Luận Đạo III 
 
Bạn đạo: Tu chứ không có ở ông bạn đây. Bạn này 
chỉ ăn, ăn xong rồi tu thôi chứ không chịu làm gì 
hết cả. 
Thầy: Hễ đói là phải đi làm, làm chút chút đủ ăn rồi 
nó tu nữa, không có mưu mô gạt của ai. 
Bạn đạo: Như thế có phải trốn tránh trách nhiệm. 
Thầy: Đâu có trốn tránh, nó cũng có trách nhiệm đó 
chứ. Trách nhiệm tu để xây dựng cho những người 
còn mờ ám, trách nhiệm còn nặng hơn. Tu không 
nên thân đâu có dám phổ biến, phải tu cho nên thân 
mới phổ biến chứ. 
Bạn đạo: Nếu mà lãnh trách nhiệm về cao siêu, 
thiêng liêng. Nó cao siêu quá. 
Thầy: Thiêng liêng về phần hồn. Học cái khóa này 
nó mệt hơn cái khóa của đời. Khóa của đời, anh học 
may cái áo, may cái quần, anh học đúng khóa rồi 
thôi, thạo nghề. Còn cái này học hoài không thạo, 
còn phải học. 
Bạn đạo: Thầy nói những phần trách nhiệm như thế 
là trách nhiệm về phần hồn. 
Thầy: Phần thiêng liêng, thiêng liêng. 
Bạn đạo: Phần thiêng liêng nó cao siêu quá. Nếu ví 
dụ như nhìn về cái thực tế hiện tại bây giờ nếu mà 
chỉ để nhiều thì giờ vào cái chuyện tu đi thì quên cái 
bổn phận thực tế trong liên đới gia đình nghĩa là cái 
đời sống thì như thế có phải là thiếu bổn phận 
không? 
Thầy: Không. Khi mà anh ở trong cái thực tế về tu 
hành thì anh phải có bổn phận nuôi bản thân của 
anh chứ. Mà trường hợp anh không có như mấy chú 
này đâu có nghiệp quả nặng, nó không có con cái 
thì nó làm đủ nó thôi chứ nhưng mà nó vun bồi cái 
chuyện vĩ đại cho tương lai. Cũng lấy cái thể xác 
nó, ví cái thể xác nó mà có thể sửa tiến tới tột độ thì 
cái thể xác này sẽ có giá trị ghi trong lịch sử và sẽ 
ảnh hưởng những người khác. Cũng như Đức Thích 
Ca chẳng hạn, Đức Thích Ca làm việc ích kỷ nhưng 
mà bây giờ lại hữu ích, thấy chưa? Bây giờ lại hữu 
ích. (Thầy cười.) 
Bạn đạo: Thầy nói chuyện ích kỷ thì quả thật con 
cũng có cái cảm tưởng sau khi đọc cái quyển sách. 
Cái đạo có vẻ như là ích kỷ bởi vì chỉ nghĩ cái 
chuyện thân mình, thoát ly cái thân mình, chớ 
không nghĩ gì đến cái thực tế cái người xung quanh. 

Thầy: Cho nên, người ta, người phàm họ thấy 
không rõ nói: Trời ơi! Tôi cứ nghĩ đi ra rồi tôi bỏ tất 
cả mọi sự việc nhưng mà đi ra là tôi làm cho mọi sự 
việc. 
Bạn đạo: Nó có hai cái, hai cái khía cạnh, một cái 
nó cao siêu quá. 
Thầy: Tôi là con người có thể đi ra được thì người 
khác mà họ gặp sự đau khổ rồi, họ mới nghĩ về con 
người có thể đi ra được. Cho nên con người ở thế 
gian họ làm rất nhiều việc mà họ không có được 
hưởng. Cũng như anh nói về nghĩa vụ, về phận sự 
thì vô hình anh đi quá lố rồi. Quá lố chỗ nào? Anh 
có căn nhà, anh có chiếc xe hơi, anh có hai bữa cơm 
cho gia đình, sinh hoạt đều rồi, anh có mớ vốn, thấy 
không? Rồi anh muốn tạo thêm, tạo thêm, tạo thêm 
cho anh, nhưng mà anh nói tôi vì phục vụ xã hội 
nhưng mà anh đã ích kỷ rồi. Chết đi sống lại mười 
kiếp ăn không hết cái vốn của mình nhưng mà quên 
cứ làm thêm, làm thêm. Như mấy ông ở Việt Nam 
bây giờ cũng như anh hồi trước ở Việt Nam, của 
của anh ăn sao cho hết, thấy không? Nếu mà anh 
biết tu trước năm năm anh cũng không ăn hết của 
anh, nói anh đừng thèm là gì cũng ăn không hết của 
mà phải anh tạo thêm nghiệp không? Thấy không? 
Còn cái tu này nó là giải nghiệp, nó giải nghiệp, nó 
tu cho phần hồn được xuất ra và nó thâu cái thanh 
điển của càn khôn vũ trụ để nó bố hóa cho những 
người còn thiếu xót tâm linh. Đó, trong lúc tiền của 
không thể cảm động người nhưng mà tâm linh có 
thể xoay chuyển cảm động người trong cái cõi vô 
hình nhưng mà làm việc ở cõi vô hình chứ không 
phải trốn tránh trách nhiệm mà không làm việc. 
Cho nên, người tu ở đây nó làm việc còn nhiều gấp 
triệu lần người phàm làm việc. Bởi vì nó làm việc 
trở về đời đời, trở về phần hồn, trở về cảnh đời đời 
bất diệt thì nó phải làm việc gấp triệu lần hơn. Chớ 
không phải ngồi đó mà yên đâu, ngồi đó phải học 
hỏi, phải làm rất nhiều. Mà cái đó không phải là cái 
hưởng, cái đó kêu bằng hành tiến phải làm, làm mãi 
mãi mãi. Cũng như ông Trời, bây giờ ông không 
làm, không có ánh sáng, không có sự hóa hóa sanh 
sanh của càn khôn vũ trụ. 
Cho nên, con người vì tư kỷ, có một chút sáng suốt 
thôi tưởng mình là sáng suốt mà quên sự sáng suốt 
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của Bề Trên đã hỗ trợ cho mình. Nếu không có đại 
tự nhiên làm sao anh có sự sáng suốt đi, đứng, ngồi, 
nằm đòi hỏi làm việc này tới việc kia, việc nọ. Cũng 
là con người tại sao mình biết làm cái này mà người 
kia nó không có thể làm được. Thì sự sáng suốt của 
mình ở đâu? Cho nên, mỗi căn nguyên phải tự ý 
thức lấy, rồi mới thấy rõ cái nhiệm vụ của mình rồi 
con người nó bớt tham lam. Khi mà bớt tham lam 
thì nó không có vấp phải những sự nguy hiểm ở 
tương lai. 
Cho nên, sự thật là con người tự chôn lấy họ thôi và 
đem lấy sự tăm tối cho họ thôi. Cho nên, nhiều 
người cũng nói giúp đời, tôi muốn làm cái gì, tôi 
phải có trách nhiệm đối với gia đình này kia, kia nọ 
mà rốt cuộc tôi không làm việc gì nên cho gia đình 
tôi hết. Tới tuổi lớn rồi mình thấy không làm gì nên 
cho gia đình tôi. Khi mà ý thức được tu mà thấy 
được phần hồn rồi, tôi thấy tôi bắt đầu phải làm gì 
cho gia đình tôi. Bởi vì tôi không cứu vợ tôi được, 
không cứu con tôi được. 
Cho nên ông Thích Ca ông mới bỏ ông đi tu, ông 
của cải biết bao nhiêu, quyền năng ở trong tay 
nhưng mà tại sao ông bỏ ông đi tu. Rồi ông tu ông 
lại trở về, ông thực hiện chữ hiếu đối với vua cha, 
rồi ông thực hiện cái nghĩa đối với vợ, ông lấy nhân 
đạo đối với con. Mà trong lúc kia ông có trong tay 
tại sao ông không làm, ông đi tu với thú dữ không 
hà. Ông không có tu với người hiền. Ông không 
kiếm ông minh sư nào. Ông vô trong rừng ông tu 
với tụi thú dữ, một là chết hay là sống. Ông đi trở 
về quy nguyên thanh tịnh của mọi nơi mọi giới thì 
con thú nó có sự thanh tịnh của nó nữa. Nếu nó 
không có sự thanh tịnh nó không có giấc ngủ ngon 
lành. Vì đó mà Ngài suy tư tất cả đều đồng nhất thể, 
Ngài dám tu trong rừng cho cọp ăn, beo giết nhưng 
mà trong hành động đó lại cảm động được loài thú 
dữ, thấy chưa? 
Cho nên sự thành công của Ngài, người phàm 
không thấy. Mà trong lúc Ngài đi tu như vậy Thích 
Ca ai cũng phê bình là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân 
mà. Ông Thích Ca là bất hiếu mà vua Cha kêu 
không về. Có vợ trong lúc ra đi không có nói một 
tiếng mà. Con đẻ rồi không biết nuôi làm sao. Phải 
bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân không? Nhưng mà sau 
này Ngài thành công là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn 
nhân, nó mới lưu lại đời đời chớ. Trong cái không 
mà có, mà trong cái có mà không Ngài thực hiện 
cho mọi người thấy. Rồi bây giờ những người kế 
tiếp tu, mới thấy, té ra ông Thích Ca đã làm rất 
nhiều việc. Mà nhân loại cứ nói ông là dở, ông 

không có làm. Ông có chức quan không lãnh quan, 
có chức dân không chịu làm dân, phải trốn tránh 
trách nhiệm không? Nhưng mà Ngài thực hiện trong 
đại hùng, đại lực, đại từ bi mới ảnh hưởng được 
chúng sanh. Chứ chúng sanh đâu có dại đi thờ ông 
Phật, có cái gì hay hơn chứ, mà xét kĩ là một vị anh 
hùng. Cho nên vị anh hùng tự diệt được cái tham, 
sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục mới là anh hùng. Còn dung 
dưỡng tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục mới là tiểu 
nhân, thấy chưa? (Thầy cười.) Thấy rõ ràng. Mọi 
công chuyện đó rồi bây giờ mình xét mình, rồi bây 
giờ làm sao? Ông Phật là người thế gian mà ông 
làm được, mình cũng người thế gian tại sao mình 
không làm? Rồi gây ra sự khổ, rồi buồn, rồi hận, rồi 
tủi, té ra mình lại bước vào con đường eo hẹp thay 
vì con đường rộng lớn mình sẵn có. 
Ông Thích Ca ông có nhà mà ông không thèm ở, 
ông cho là eo hẹp. Ông chạy ra ngoài rừng ông ở 
cho rộng hơn. Thì tư tưởng chúng ta có cơ hội văn 
minh rồi tại sao chúng ta không khai thông tư tưởng 
nó càng văn minh hơn nữa, quảng đại hơn nữa, lớn 
rộng hơn nữa để sửa chữa những sự sai lầm của 
chúng ta và thực hiện bi, trí, dũng, chỉ có ý niệm 
thôi mà thực hiện không được. 
Cho nên tu để thực hiện bi, trí, dũng. Cái bi, trí, 
dũng, tại sao những cái tánh xấu, mình hiểu mà bây 
giờ mình không lấy dao cắt đứt nó đi là mình thực 
hiện từ bi. Bản tánh trong cơ tạng của mình có tim, 
gan, tì, phế, thận ở trong này nó làm điều sái quấy 
tại sao mình không cắt nó đi? Nhưng mà lấy từ bi, 
lấy tình thương cứu độ, rồi từ từ tu giải nó ra, làm 
Pháp Luân Thường Chuyển đem sự sáng suốt của 
Trời đất vô hỗ trợ cho nó nay một chút, mai một 
chút cho nó tự ý thức thấy sự tham, sân, si, sai lầm 
của nó, rồi lần lần nó hội tụ sự sáng suốt đó, rồi trí 
tuệ nó mới đồng nhất được, nó mới khai triển được. 
Nó khai triển rồi, nó càng thấy càng rõ, càng thấy 
càng rõ thì cái đạo, nó càng ngày càng đi tới nó mới 
là dũng. Nó thấy rõ nó đi tới chứ không phải là mờ 
ám. Nó đi tới trong sáng suốt kêu bằng dũng. Mà đi 
tới trong ngu muội đụng bể đầu cái đó là không phải 
dũng cái đó ngu muội, còn đi tới trong sáng suốt 
mới là dũng. Khi tôi làm điều này cho anh hữu ích 
thì tôi mới làm. Tôi thấy rõ việc đó tương lai hữu 
ích cho anh thì tôi làm, thấy không? Mà việc đó vô 
ích cho người khác thì tôi không làm, đó là tôi phải 
sáng suốt. 
Bạn đạo: Dũng, thầy nói có nghĩa là can đảm. 
Thầy: Can đảm nhưng mà phải sáng suốt. Còn can 
đảm mà cắn răng đập người ta đau mình, cái đó vô 
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ích, thấy không? Cắn răng đánh người ta kêu bằng 
dũng, cái đó không phải, cái đó ngu muội. Còn cái 
dũng là sáng suốt để nhận định sự việc đời đời 
không sai lạc, nó là chân lý, nó là dũng tiến, nó sáng 
suốt việc đó, nó mới hành. Còn nó thiếu sáng suốt 
mà nó cứ kêu người ta hành.  
Cho nên, nhiều chú viết sách, viết sách nói lu bù 
nhưng mà nó không chịu hành. Rồi bây giờ anh 
thực hành rồi lần lần anh sẽ thấy anh nói: Hồi trước 
tôi cũng chống vụ đó giờ tôi thấy tôi sáng suốt, thấy 
tôi bình tĩnh. Tôi thấy tôi sáng suốt. Tôi nhận định 
rõ hơn hồi trước và tôi dám đi tới chỗ đó. Hồi trước 
tôi thấy nghe người ta nói chỗ đó có ma, tôi sợ mà 
bây giờ tôi sáng suốt rồi tôi dám đi tới chỗ đó. Rồi 
người ta hỏi tại sao hồi trước anh sợ mà bây giờ anh 
nói anh không sợ? Bởi vì tôi thấy rõ cái nguyên lý, 
con người chết thành ma mà nếu tôi chết cũng thành 
ma thì tôi với nó cũng là bạn thành ra tôi tới tôi 
không sợ nó là tôi nhờ cái sáng suốt đó, thấy 

không? Còn hồi trước tôi nghe ma tôi sợ, tôi không 
cần, không kịp suy nghĩ con ma là cái gì nhưng mà 
tôi chỉ biết sợ ma mà thôi. Tôi thiếu sáng suốt. Đó 
mới là thiếu dũng đó. Cái dũng của người tu nó 
khác, còn cái dũng đánh võ là nhào tới là đánh tới 
thôi nhưng mà chừng nào đánh gãy tay sẽ hay, chứ 
không có biết đánh tới, cái dũng đó là cái dũng liều 
mạng. Còn cái dũng này là xây dựng và sáng suốt 
nó khác nhau, thấy không?  (Thầy cười.) 
Cho nên càng tu mình thấy con người mình càng 
văn minh và mình thấy con người mình được đổi 
mới nhẹ nhàng. Việc nhẹ mà mạnh không làm kêu 
bằng bất chiến tự nhiên thành. 

 
(còn tiếp) 

 
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Montreal 
ngày 21/01/1980)  

 
 
 

HHưướớnngg  TTââmm  
 
 

Kính Thông Báo:  
 
Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo Nguyễn thị Ba ( Bác Chính gái), sinh năm 1929 (Kỷ Tỵ) 
mất lúc 4:30 a.m. ngày 10 tháng 04 năm 2012 (20 tháng 3 năm Nhâm Thìn) tại Calgary, Alberta, Canada, 
hưởng thọ 84 tuổi, được siêu thăng tịnh độ. 
 
Bạn đạo Võ Văn Chính và gia đình xin chân thành cảm ơn quý bạn đạo. 
Thiền Đường Lĩnh Tâm Calgary, Canada. 
 

 
   
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TThhii  CCaa  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThhầầyy  
 

Sàigòn, ngày 7 tháng 10 năm 1973 
 
 

Thân thiền tâm định điển phân thăng 
Hóa cảm điển thanh chuyển các tầng 
Biến cảnh tiền duyên năng tái ngộ 

Không không chơn pháp chuyển phân hành 
 

Thấy không nhưng có đành rành 
Trí ta thông cảm các ngành khai thông 

Tưởng Trời tưởng Phật hóa công 
Cảm thông tội trạng tự trồng tự xây 

Tiến thăng sửa đổi ngày ngày 
Nội tâm ngũ tạng phơi bày chuyển minh 

Xác thân nhận lãnh cực hình 
Căn duyên tiền định lịch trình phải theo 

Bất minh bám giữ than nghèo! 
Tu thời sửa đổi chẳng theo trá hình 

Chăm lo sửa đổi nội tình 
Hành theo pháp lý tự mình sửa sai 

Mỗi phần mỗi cảnh mỗi đài 
Phần cao phần thấp phần dày phần không 

Tùy duyên sáng suốt chuyển phòng 
Tiến trong minh cảm của vòng hóa sanh 

Đồng chung tự tiến tự hành 
Giàu nghèo cũng vậy cũng thanh trược hoàn 

Chuyên tâm tiến tới thiên đàng 
Nửa chừng bỏ dở ngỡ ngàng khổ tâm 

Muốn thông nên tiến nên tầm 
Chớ nên ỷ lại gây lầm tạo sai. 

 
Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên 
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BBêênn  ĐĐèènn  ĐĐọọcc  SSáácchh  
 
 

ĐỊA  NGỤC  DU  KÝ (tiếp theo) 
của Thánh Hiền Đường 

 
Dịch Giả   Đào Mộng Nam 
Minh Giải   Lương Sĩ Hằng 
 

HHồồii  NNăămm  MMưươơii  BBaa  

DDẠẠOO  ĐĐỊỊAA  NNGGỤỤCC  RRẮẮNN  ĐĐỘỘCC  ĐĐỎỎ  TTÍÍAA  CCẮẮNN  NNHHOOII  

  
Phật Sống Tế Công  
Giáng ngày 19 tháng 4 năm Mậu Ngọ (1978)  
  
Thơ  
  
Sám hối năng tiêu tội nghiệp nhân 
Trần ai tẩy tận động nguyên thần 
Thiên đường chỉ nạp tu chân khách 
Địa ngục chuyên nghinh tác ác nhân.  
  
Dịch  
  
Sám hối mới mong giải nghiệp thân 
Động tâm bụi phủi sạch tinh thần 
Thiên đường chỉ đón người tu đạo 
Địa ngục chuyên mời lũ ác nhân.  
  
Tế Phật: Thiên đường chỉ dung nạp người học đạo, 
tu nhân tích đức, hiền lành chân thật. Địa ngục trái 
lại chuyên nghinh tiếp kẻ bất nhân ác đức, gian trá 
lưu manh. Vì hai nơi không giống nhau nên đối 
tượng tiếp đón cũng khác nhau. Như nơi sòng bạc 
mở rộng cửa để nghinh đón những đồng đạo cùng 
chung chí hướng, đối với việc đánh bạc nếu như con 
không cảm thấy hứng thú, tướng quân giữ cửa sẽ 
ngăn cấm không cho con vượt qua ao Sấm Sét (Lôi 
Trì) một bước. Điều này đủ chứng tỏ nếu như lúc 
sống con không ham thích đánh bạc, ắt hẳn con sẽ 
không đi theo ngả đường đám con bạc ham lao đầu 
tới. Bữa nay chuẩn bị dạo âm ty. Dương Sinh mau 
lên đài sen.  
Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Con đã sẵn sàng, mời 
ân sư khởi hành.....  
Tế Phật: Đã tới. Dương Sinh mau xuống đài sen.  
Dương Sinh: Bữa nay mình tới chốn nào đây?  

Tế Phật: Con thấy phía trước Ngục Quan đang lo 
sắp xếp các thuộc hạ để nghinh đón chúng ta, họ là 
những quan viên của Địa Ngục Rắn Độc Đỏ Tía 
Cắn Nhoi. Mau tới trước làm lễ ra mắt.  
Dương Sinh: Vái chào ra mắt Ngục Quan cùng chư 
vị Tướng Quân.  
Ngục Quan: Miễn lễ. Bữa nay phụng mệnh nghinh 
tiếp nhị vị đạo trưởng tới thăm, kính mời hai vị vào 
trong ngục tham quan.  
Dương Sinh: Cảm tạ hậu ý tiếp đãi của Ngục 
Quan.... Ôi chao! Rắn lớn bò kín sàn ngục khiến 
người ta ai nhìn thấy cũng sợ hãi kinh hoàng. Bầy 
rắn đỏ rắn tía trườn mình bò lúc nha lúc nhúc, con 
nào con nấy to quá chừng. Đàn rắn nhắm miệng tội 
hồn nhoi vào rồi chui ra đằng rún, có nhiều tội hồn 
thân thể tứ phía bị rắn đục lỗ, máu tươi xối xả tuôn 
ra, mặt tội hồn không còn chút khí sắc, mê man té 
lăn ra đất. Tiếng rên la nghe điếc cả tai, chứng kiến 
cảnh này lục phủ ngũ tạng tê buốt, tay chân bủn rủn. 
Xin hỏi Ngục Quan những người này đã phạm phải 
các tội gì?  
Ngục Quan: Bản ngục là Ngục Rắn Độc Đỏ Tía 
Cắn Nhoi. Trong ngục toàn rắn độc màu đỏ tía, 
chúng không nhoi đất mà nhắm tội hồn nhoi miệng, 
nhoi rốn như vậy là cũng có lý do. Phàm những kẻ 
tại thế không lo chính đạo chuyên môn nhắm kẽ hở 
pháp luật luồn lách, tham nhũng hối lộ, tham lam 
của công, tham của hại người, tâm địa ác độc như 
rắn rết, chuyên môn gây đau đớn cho người khác, 
hành động gian manh, gây chia rẽ giữa người này 
kẻ nọ, khiến họ ấu đả thanh toán nhau, bọn nhắm 
mắt giết người giấu dao, giấu dùi thừa cơ đâm 
chém. Hiện nay trần gian ngành kiến trúc đại phát 
đạt nhiều nhà thầu lãnh xây cất công thự, tư thất 
v.v... đều bớt công, giảm vật liệu khiến di hại về 
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sau, hành động này như rắn đào hang vô cùng bất 
chính. Sau khi chết không những phải chịu hình 
phạt ở các ngục khác, mà cuối cùng còn bị giải giao 
tới bản ngục lãnh hình phạt tối hậu.  
Dương Sinh: Rắn cắn nhoi thân người, kinh hãi 
muôn phần, không rõ còn có những tội nào khác 
phải tới đây chịu hình phạt nữa không?  
Ngục Quan: Tôi chỉ kể đại khái, tội trạng còn 
nhiều, tùy theo trường hợp mà phân xử.  
Tế Phật: Kẻ thích âm mưu dùng sừng trâu nhọn 
dần dần vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Một đời dùng 
sừng đào khoét liệu rộng được bao nhiêu? Kiếp 
người lại quá ngắn ngủi, tại sao không sống cho có 
lương tâm, mà lại đi ỷ tài vơ vét lợi lộc. Nhìn đám 
tội hồn bị đưa ra pháp trường kia, xiêu xiêu vẹo 
vẹo, đau đớn ngập tràn chịu đựng cách nào cho 

thấu. Trông mong người đời xem xong sách Địa 
Ngục Du Ký chớ nên dùng sừng trâu nhọn nữa, nếu 
không sẽ giống kẻ thọc tay vào lỗ bắt trạch, bắt 
lươn, sẽ có lúc trong lỗ không có trạch có lươn mà 
có rắn độc. Đó chẳng phải là tự tìm cái chết hay 
sao? Bữa nay dạo âm ty tới đây thời giờ đã trễ, 
Dương Sinh mau chuẩn bị trở lại Thánh Hiền 
Đường.  
Dương Sinh: Đa tạ những điều Ngục Quan vừa 
giảng giải. Thầy trò chúng tôi xin cáo từ.  
Ngục Quan: Lệnh cho các Tướng Quân hàng ngũ 
chỉnh tề đưa tiễn.....  
Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh 
xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.  
 

 
 

(còn tiếp) 

 
 

 


